LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 16 (Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2022)

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
19/12
	
Sáng
	1
	46
	HĐTN
	Tham gia Kết nối “Vòng tay yêu thương”
	

	
	
	2
	76
	Toán 
	Hình chữ nhật
	GAĐT-M

	
	
	3
	61
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Tiếng đàn (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	62
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Tiếng đàn (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	31
	TNXH
	Các BP của TV và chức năng của chúng (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	16
	Công nghệ
	Bài 5: Sử dụng máy thu hình (Tiết 4)
	GAĐT-M

	
	
	7
	61
	TA-B
	Unit 5 - Lesson 3 (cont)
	

	
Ba
20/12
	
Sáng
	1
	31
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: M,N
	GAĐT-M

	
	
	2
	77
	Toán
	Hình vuông
	GAĐT-M

	
	
	3
	62
	TA-B
	Unit 5 - Fun time and project
	

	
	
	4
	16
	Tin học
	Kiểm tra học kỳ 1
	

	
	
Chiều
	5
	16
	Đạo đức
	Bài 5: Em giữ lời hứa (T3)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U4R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
21/12
	
Sáng
	1
	63
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Ông lão nhân hậu (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	Hướng dẫn HS làm bài thu hoạch đọc sách
	

	
	
	3
	64
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Ông lão nhân hậu (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	63
	TA-B
	Review 3 - Part 1
	

	
	
Chiều
	5
	78
	Toán
	Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	47
	HĐTN
	Chung tay xây dựng Cộng đồng
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 5: My clothes
	

	
Năm
22/12
	
Sáng
	1
	16
	Tiếng Việt
	NVN-NK: Đàn cá heo và bản nhạc
	GAĐT-M

	
	
	2
	79
	Toán
	Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	64
	TA-B
	Review 3 - Part 2
	

	
	
	4
	31
	Thể dục
	Phối hợp, di chuyển VCNV khác nhau (T3)
	

	
	
Chiều
	5
	32
	TNXH
	Các BP của TV và chức năng của chúng (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	Revision for Progress Test 1
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
23/12
	
Sáng
	1
	32
	Thể dục
	KT phối hợp, di chuyển VCNV khác nhau
	

	
	
	2
	32
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Em yêu nghệ thuật
	GAĐT-M

	
	
	3
	80
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	48
	HĐTN
	Đội Nhi đồng tình nguyện
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	16
	Âm nhạc
	Thường thức Âm nhạc: Những khúc hát ru
	

	
	
	6
	16
	Mĩ thuật
	Gia đình yêu thương (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Christmas Project
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga


